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BBẢẢNNGG  KKÊÊ  TTRRAANNGG  TTHHIIẾẾTT  BBỊỊ,,VVẬẬTT  TTƯƯ  

I.THIẾT BỊ DỤNG CỤ, HÓA CHẤT, VẬT TƯ CÔNG TY PHÚC KHANG TRANG CUNG CẤP 

 

STT Máy móc Hình ảnh Số lượng 

1 Máy đánh sàn đơn 

 

01 

2 Máy hút nước 

 

01 

3 Xe làm sạch 2 xô 

 

06 

5 Cây đẩy nước 

 

8 
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6 Pad đánh sàn 

 

02 

7 Cây đẩy bụi 

 

5 

8 Chổi mềm 

 

10 

9 
Chổi nhựa NVS  

(chổi xương) 

 

7 

10 
Bàn chải cọ nhà vệ 

sinh 

 

8 

11 Khăn lau (vải) 

 

20 

12 Găng tay su 

 

6 
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13 Cây xúc rác nhựa 

 

8 

14 Bộ gạt kính 

 

02 

15 Cây lau sàn 

 

8 

16 Tải lau sàn 
 

 

Đủ sử dụng 

17 Xô đựng hóa chất 

 

14 

18 Pad nhựa, Pad sắt 

 

Đủ sử dụng 

http://www.byclean.cn/ProductView_en.asp?id=189&act=2
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19 
Chổi quét mạn nhện và 

lau tường 

 

2 

20 

Các thiết bị dụng cụ 

phục vụ công tác làm 

sạch: Dao, sủi sàn,... 

 

1 

21 Túi đựng rác 

 

100 

22 
Hóa chất lau sàn trung 

tính mutifine 

 

Đủ sử dụng 

23 
Hóa chất diệt khuẩn 

surfanios 

 

Đủ sử dụng 

24 
Hóa chất lau kinh 311 

KLEER GLASS 

 

Đủ sử dụng 

25 
Hóa chất tẩy nhà vệ 

sinh 

 

Đủ sử dụng 
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26 

Hóa chất lau sàn diệt 

khuẩn GMP 306 EZC 

 

 

Đủ sử dụng 

27 

Hóa chất khữ 

mùi:GMP 120F 

DEOAIR FLORAL 
 

Đủ sử dụng 

28 Javen 

 

Đủ sử dụng 

29 Xà bông 

 

Đủ sử dụng 

Ghi chú: Tất cả các bao rác,hóa chất sử dụng nguồn gốc: CO,CQ,MSDS và kiểm định của viên Pasteur. 

 

 TP. HCM, ngày 07 tháng 08 năm 2021 

 Công ty Phúc Khang Trang 

  

 

 

 

 

                                                    Bùi Đình Phúc 

  


